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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 1 

TIỂU BAN CHUYÊN GIA NHÓM NGÀNH  

VẬN TẢI - KHO BÃI - LOGICTICS 

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

_______ 

 

I. TRƯỞNG TIỂU BAN 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. THÀNH VIÊN 

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ; 

4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải; 

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại; 

6. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III; 

7. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; 

8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng Hải và Đường thủy II; 

9. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông; 

10. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic; 

13. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ; 

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt phía nam; 

16. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp; 

17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn; 

18. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương; 

19. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn; 

20. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn;  

21. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo; 
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22. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh; 

23. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; 

24. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Tất Thành; 

25. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ; 

26. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Châu Hưng; 

27. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Hàng không và Công nghệ Khải Hoàn; 

28. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương; 

29. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải./. 

_______ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 2 

TIỂU BAN CHUYÊN GIA NHÓM NGÀNH  

DU LỊCH - NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN 

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

_______ 

 

I. TRƯỞNG TIỂU BAN 

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist. 

II. THÀNH VIÊN 

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ; 

6. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; 

7. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

9. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại; 

10. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; 

12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; 

13. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn; 

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam; 

16. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt; 

17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ; 

18. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn; 
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19. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông; 

20. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

21. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn; 

22. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

23. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Kent; 

24. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn;  

25. Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm; 

26. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn; 

27. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

28. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch; 

29. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn;  

30. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic; 

31. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu; 

32. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn; 

33. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương; 

34. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn; 

35. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn;  

36. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng quản trị khách sạn Du lịch quốc tế Imperial; 

37. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Quang Trung; 

38. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

39. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12; 

40. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn; 

41. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh; 

42. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; 

43. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế; 

44. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn; 

45. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn; 

46. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Hàng không và Công nghệ Khải Hoàn; 

47. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành; 

48. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh; 

49. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 
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50. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Sài Gòn; 

51. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Du lịch và Tiếp thị Quốc tế; 

52. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao; 

53. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Úc; 

54. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn; 

55. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa./. 

________ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 3 

TIỂU BAN CHUYÊN GIA 

NHÓM NGÀNH CƠ KHÍ - TỰ ĐỘNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

_______ 

 

I. TRƯỞNG TIỂU BAN 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. 

II. THÀNH VIÊN 

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp; 

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức; 

4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải; 

6. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

7. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ; 

8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh; 

9. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; 

10. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

13. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI; 

16. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; 

17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam; 

18. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt; 

19. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông; 

20. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn; 

21. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 
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22. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic; 

23. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ; 

24. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore; 

25. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; 

26. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; 

27. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn; 

28. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn; 

29. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

30. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An; 

31. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí; 

32. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp; 

33. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

34. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo; 

35. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; 

36. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh; 

37. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn;  

38. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương; 

39. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa; 

40. Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Thực hành; 

41. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mai Linh; 

42. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước; 

43. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Kinh tế Sài Gòn 3; 

44. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn; 

45. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Hồng Hà; 

46. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ Phước Lộc; 

47. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương./. 

_______ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 4 

TIỂU BAN CHUYÊN GIA NHÓM NGÀNH  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG 

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

_______ 

 

I. TRƯỞNG TIỂU BAN 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. 

II. THÀNH VIÊN 

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải; 

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp; 

4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức; 

6. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh; 

7. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ; 

8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; 

9. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh; 

10. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III; 

12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

13. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; 

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; 

16. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại; 

17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Kent; 

18. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định; 

19. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn; 

20. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam; 

21. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn; 
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22. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt; 

23. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn; 

24. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

25. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn; 

26. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông; 

27. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

28. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh mạng ISPACE; 

29. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn; 

30. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ; 

31. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh; 

32. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn; 

33. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; 

34. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic; 

35. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

36. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ; 

37. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore; 

38. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

39. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; 

40. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn; 

41. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương; 

42. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Khoa học - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

43. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen;  

44. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

45. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu; 

46. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

47. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh; 

48. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Củ Chi; 

49. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo; 

50. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Quang Trung; 

51. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa; 

52. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

53. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12; 
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54. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn; 

55. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; 

56. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng; 

57. Hiệu trưởng Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng; 

58. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế; 

59. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Âu Việt; 

60. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 

61. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh; 

62. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ; 

63. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á;  

64. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quang Trung; 

65. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Sài Gòn; 

66. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn; 

67. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn; 

68. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao; 

69. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn; 

70. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn; 

71. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước; 

72. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Vạn Tường; 

73. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mai Linh; 

74. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành; 

75. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin Sài Gòn; 

76. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn; 

77. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương; 

78. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; 

79. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương; 

80. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp; 

81. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa./. 

_______ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 5 

TIỂU BAN CHUYÊN GIA NHÓM NGÀNH  

Y TẾ - CHĂM SÓC SẮC ĐẸP - THỜI TRANG 

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

_______ 

 

I. TRƯỞNG TIỂU BAN 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn. 

II. THÀNH VIÊN 

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; 

6. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Kent; 

7. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Hồng Đức; 

8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam; 

9. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định;  

10. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt; 

11. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ; 

12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông; 

13. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn; 

16. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; 

17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn; 

18. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn; 

19. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn; 

20. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

21. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn; 

22. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
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23. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Khoa học - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

24. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn; 

25. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế miền Nam; 

26. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

27. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo; 

28. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đông Sài Gòn; 

29. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa; 

30. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh; 

31. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng; 

32. Hiệu trưởng Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng; 

33. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế; 

34. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước; 

35. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mai Linh; 

36. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa Việt Mỹ; 

37. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phương Nam; 

38. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quang Trung; 

39. Trường Trung cấp Y Dược và Công nghệ Sài Gòn; 

40. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn; 

41. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh; 

42. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 

43. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh; 

44. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh; 

45. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Khôi Việt; 

46. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cửu Long; 

47. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Âu Việt; 

48. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành; 

49. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Trung ương; 

50. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác; 

51. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y khoa Pasteur; 

52. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 

53. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn; 

54. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; 

55. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa Bình Dương./. 

_______ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 6 

TIỂU BAN CHUYÊN GIA NHÓM NGÀNH  

TÀI CHÍNH - TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG 

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

_______ 

 

I. TRƯỞNG TIỂU BAN 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. 

II. THÀNH VIÊN 

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp; 

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh; 

4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức; 

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải; 

6. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ; 

7. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh; 

9. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

10. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

13. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; 

16. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn; 

17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Minh Sài Gòn; 

18. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Kent; 

19. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn; 

20. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam; 
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21. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt; 

22. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

23. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định; 

24. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông; 

25. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn; 

26. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh; 

27. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn; 

28. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

29. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ; 

30. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn; 

31. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; 

32. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ - Ngoại thương; 

33. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn; 

34. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn; 

35. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp; 

36. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo; 

37. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa; 

38. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng; 

39. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

40. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12; 

41. Hiệu trưởng Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng; 

42. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mai Linh; 

43. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn; 

44. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Hàng không và Công nghệ Khải Hoàn; 

45. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Kinh tế Sài Gòn 3; 

46. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước; 

47. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao; 

48. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh; 

49. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ; 

50. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tây Sài Gòn; 

51. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn; 

52. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Sài Gòn; 
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53. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh; 

54. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Việt Mỹ; 

55. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương; 

56. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương; 

57. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; 

58. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương; 

59. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp; 

60. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa./. 

_______ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 7 

TIỂU BAN CHUYÊN GIA NHÓM NGÀNH 

XÂY DỰNG - ĐÔ THỊ - MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

________ 

 

I. TRƯỞNG TIỂU BAN 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. THÀNH VIÊN 

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - Thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải; 

4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III; 

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II; 

6. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

7. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; 

8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông; 

9. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ; 

10. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt; 

12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

13. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn; 

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn; 

16. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt phía nam; 

17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn; 

18. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp; 

19. Hiệu trưởng Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng; 

20. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh; 

21. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn; 

22. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Sài Gòn; 
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23. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Kinh tế Sài Gòn 3; 

24. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phương Nam; 

25. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp./. 

_______ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phụ lục 8 

TIỂU BAN CHUYÊN GIA NHÓM NGÀNH  

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT - XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

(Kèm theo Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

_______ 

 

I. TRƯỞNG TIỂU BAN 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. THÀNH VIÊN 

1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; 

2. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

3. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

4. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh; 

5. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại; 

6. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh; 

7. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn; 

8. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định; 

9. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Miền Nam; 

10. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt; 

11. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ; 

12. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn; 

13. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Viễn Đông; 

14. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

15. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn; 

16. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Kent; 

17. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn; 

18. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn; 

19. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

20. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp; 

21. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Biên phòng; 
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22. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh; 

23. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist; 

24. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; 

25. Hiệu trưởng Trường Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng; 

26. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế; 

27. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng; 

28. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn; 

29. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh; 

30.  Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 

31. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Sài Gòn; 

32. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Du lịch và Tiếp thị Quốc tế; 

33. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Giao; 

34. Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn; 

35. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương./. 

________ 

 


